
TT CSPL NHAN ĐỀ TTXB ĐKCB NHÓM NGÀNH

1 291.38 597--LU-D

Hát Then, Kin Pang Then Thái trắng 

mường Lay. Quyển 2 / Lương Thị Đại sưu 

tầm và biên soạn.

Hà Nội: Sân khấu, 

2019.
39184 Tham khảo

2 305.89 597--Nhu

Những giá trị văn hóa đặc sắc của người 

Bru-Vân Kiều và Pa Kô. Tập 1 / Nhiều tác 

giả.

Hà Nội: Sân khấu, 

2019.
39167 Tham khảo

3 306.09 597--NG-C
Góp phần nghiên cứu văn hóa và tộc người 

/ Nguyễn Từ Chi.

Hà Nội: Văn hóa dân 

tộc, 2018.
39173 Tham khảo

4 306.09 597--VU-D

Văn hóa cư dân biển đảo Việt Nam:/ Thư 

mục các công trình nghiên cứu, sưu tầm, 

biên soạn / Vũ Quang Dũng.

Hà Nội: Hội Nhà văn, 

2019.
39168 Tham khảo

5 320.15 597--Chu
Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông / Hà 

Minh Hồng ... [và những người khác].

Hà Nội: Chính trị 

quốc gia sự thật, 2019.
39186, 39187 Khoa học xã hội

6 379.597--CA-P

Những khoảnh khắc sống mãi theo cùng 

năm tháng trên hành trình đến nền giáo dục 

mở / Cao Văn Phường chủ biên.

Tp. Hồ Chí Minh: 

Nông nghiệp, 2019.
39194 Khoa học xã hội

7 390.08 597--TR-H

Nhân sinh dưới bóng đại ngàn:/ Những mỹ 

tục của người Thái Tây Bắc / Trần Vân 

Hạc.

Hà Nội: Hội Nhà văn, 

2019.
39164 Tham khảo

8 392.36 597--DO-Q
Nhà truyền thống người Si La ở Lai Châu / 

Đoàn Trúc Quỳnh.

Hà Nội: Sân khấu, 

2019.
39175 Tham khảo

9 394.3--QU-M
Trò chơi dân gian Thái ở Nghệ An / Quán 

Vi Miên, Vi Khăm Mun.

Hà Nội: Hội Nhà văn, 

2019.
39177 Tham khảo

10 398.2 597--INR Tháp nắng:/ Thơ và trường ca / Inrasara.
Hà Nội: Sân khấu, 

2019.
39176 Tham khảo

11 398.209 597--NG-Q

Giông Pơm Po =/ Giông đội lốt xấu xí: Sử 

thi Bahnar / Nguyễn Tiến Dũng sưu tầm, 

biên soạn; A Lưu diễn xướng; A Jar phiên 

âm và dịch nghĩa.

Hà Nội: Văn hóa dân 

tộc, 2019.
39156 Tham khảo

12 398.597--YA-D

Văn hóa dân gian gắn liền với nghề làm 

rẫy của người Bana Kriêm-Bình Định:/ 

Khảo cứu / Yang Danh.

Hà Nội: Hội Nhà văn, 

2019.
39166 Tham khảo

13 398.8--QU-M
Đồng Dao Thái ở Nghệ An / Quán Vi 

Miên sưu tầm, biên dịch.

Hà Nội: Văn hóa dân 

tộc, 2019.
39178 Tham khảo

14 398.9 597--HO-N

Koám chiến láng:/ Phương ngôn, tục ngữ 

Thái / Hoàng Trần Nghịch sưu tầm, dịch, 

biên soạn.

Hà Nội: Văn hóa dân 

tộc, 2018.
39181 Tham khảo

15 510--DO-H

Bài giảng toán học cao cấp. Tập 1,/ Đại số 

tuyến tính-Giải tích 1 & 2 / Doãn Tam 

Hòe.

Hà Nội: Bách Khoa 

Hà Nội, 2017.

2019330475, 

2019330476
Khoa học tự nhiên
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16 510--DO-H

Bài giảng toán học cao cấp. Tập 2,/ Logic-

Tập hợp-Số-Đại số Boole-Quan hệ-Thuật 

toán-Phép đếm-Lý thuyết đồ thị-Ngôn ngữ 

hình thức và mã-Automat-Xác suất-Thống 

kê / Doãn Tam Hòe chủ biên.

Hà Nội: Bách khoa Hà 

Nội, 2019.

2019330477, 

2019330478
Khoa học tự nhiên

17 621.402 5--NG-A

Thiết kế hệ thống cung cấp nước nóng 

năng lượng mặt trời kết hợp bơm nhiệt 

phục vụ sinh hoạt / Nguyễn Nguyên An.

Hà Nội: Bách khoa Hà 

Nội, 2019.

2019330479, 

2019330480; 

0000039188, 

0000039189,  

0000039190

Kỹ thuật cơ khí

18 667.6--NG-L
Công nghệ sơn / Nguyễn Văn Lộc biên 

soạn.

Hà Nội: Bách khoa Hà 

Nội, 2019.

2019330481, 

2019330482; 

0000039191, 

0000039192,  

0000039193

Kỹ thuật hóa học

19 782.421 62--HO-T
Khúc hát tĩnh gia / Hoàng Minh Tường 

sưu tầm.

Hà Nội: Sân khấu, 

2019.
39180 Tham khảo

20 782.421 62--LO-L

Bài hát dân ca Thái / Lò Văn Lả người 

cung cấp; Vàng Thị Ngoạn sưu tầm và 

biên dịch.

Hà Nội: Sân khấu, 

2019.
39182 Tham khảo

21 808.814--QU-A Đến với bài thơ hay / Quách Lan Anh.
Hà Nội: Hội Nhà văn, 

2019.
39183 Tham khảo

22 895.922--BU-L
Mùa mắc mật:/ Tập truyện ngắn/ Bùi Thị 

Như Lan.

Hà Nội: Hội Nhà văn, 

2019.
39159 Tham khảo

23 895.922--CA-T
Tổ quốc cao lên từ Lũng Cú:/ Tập bút ký / 

Cao Xuân Thái.

Hà Nội: Văn hóc dân 

tộc, 2018.
39161 Tham khảo

24 895.922--DA-A

Nhân vật anh hùng văn hóa trong truyện kể 

dân gian về thời kỳ Văn Lang-Âu Lạc:/ 

Truyện dân gian / Đặng Thị Lan Anh.

Hà Nội: Hội Nhà văn, 

2019.
39152 Tham khảo

25 895.922--DI-T
Truyện thơ dân tộc Thái / Điêu Văn 

Thuyển sưu tầm, biên dịch, giới thiệu.

Hà Nội: Sân khấu, 

2019.
39155 Tham khảo

26 895.922--DO-N Dốc người:/ Tiểu thuyết / Đoàn Hữu Nam.
Hà Nội: Hội Nhà văn, 

2019.
39150 Tham khảo

27 895.922--DO-T
Tác phẩm chọn lọc. Quyển 2,/ Tuyển tập 

văn xuôi / Đỗ Quang Tiến.

Hà Nội: Hội Nhà văn, 

2018.
39172 Tham khảo

28 895.922--DO-T
Vượt qua vòng xoáy, Làng cổ cò:/ Tiểu 

thuyết / Đỗ Xuân Thu.

Hà Nội: Văn hóa dân 

tộc, 2019.
39158 Tham khảo

29 895.922--HA-B
Nỗi nhớ màu thanh thiên:/ Tập truyện ký / 

Hà Thu Bình.

Hà Nội: Hội Nhà văn, 

2018.
39140 Tham khảo

30 895.922--HO-L Cây không lá:/ Tiểu thuyết / Hoàng Luận.
Hà Nội: Hội Nhà văn, 

2019.
39138 Tham khảo

31 895.922--HO-L Đất ống:/ Tiểu thuyết / Hoàng Luận.
Hà Nội: Hội Nhà văn, 

2019.
39144 Tham khảo

32 895.922--Hop

Hợp tuyển thơ văn Việt Nam văn học dân 

tộc thiểu số. Quyển 1,/ Tuyển tập thơ văn / 

Nông Quốc Chấn ... [và những người 

khác] biên soạn

Hà Nội: Hội Nhà văn, 

2018.
39185 Tham khảo

33 895.922--KI-K
Chim gọi ngày đã hót:/ Tập truyện ngắn / 

Kiều Duy Khánh.

Hà Nội: Hội Nhà văn, 

2019.
39145 Tham khảo



34 895.922--LE-Q Thằng Bơ:/ Truyện ký / Lê Vạn Quỳnh.
Hà Nội: Hội Nhà văn, 

2019.
39149 Tham khảo

35 895.922--LO-K

Văn học các dân tộc thiểu số một bộ phận 

đặc thù của văn học Việt Nam:/ Tiểu luận, 

phê bình / Lộc Bích Kiệm.

Hà Nội: Văn hóa dân 

tộc, 2019.
39171 Tham khảo

36 895.922--LU-K Người đá:/ Tiểu thuyết / Lương Ky.
Hà Nội: Hội Nhà văn, 

2019.
39142 Tham khảo

37 895.922--MA-E
Trời vẫn còn xanh:/ Truyện ngắn / Mai 

Văn Bé Em.

Hà Nội: Hội Nhà văn, 

2019.
39151 Tham khảo

38 895.922--NG-B
Thạch trụ huyết:/ Tiểu thuyết / Nguyễn 

Trần Bé.

Hà Nội: Hội Nhà văn, 

2019.
39154 Tham khảo

39 895.922--NG-H
Dòng chảy thời gian:/ Nghiên cứu, phê 

bình văn học / Nguyễn Quang Huynh.

Hà Nội: Hội Nhà văn, 

2019.
39160 Tham khảo

40 895.922--NG-H
Nỗi đau êm ả:/ Tiểu thuyết / Nguyễn Ngọc 

Hinh.

Hà Nội: Hội Nhà văn, 

2019.
39146 Tham khảo

41 895.922--NG-L
Người về sau cuộc chiến:/ Tập truyện ngắn 

/ Nguyễn Hiền Lương.

Hà Nội: Hội Nhà văn, 

2019.
39139 Tham khảo

42 895.922--NG-Q
Đất ba phương:/ Tiểu thuyết / Nguyễn 

Quang.

Hà Nội: Hội Nhà văn, 

2019.
39148 Tham khảo

43 895.922--NG-Q Lũ rừng:/ Tiểu thuyết / Nguyễn Quang.
Hà Nội: Hội Nhà văn, 

2019.
39137 Tham khảo

44 895.922--NG-Q
Nơi thắp sáng niềm tin:/ Bút ký / Nguyễn 

Quang.

Hà Nội: Hội Nhà văn, 

2018.
39162 Tham khảo

45 895.922--NG-Q
Vùng đá khát:/ Tiểu thuyết / Nguyễn 

Quang.

Hà Nội: Hội Nhà văn, 

2019.
39141 Tham khảo

46 895.922--NG-T
Nước mắt màu xanh thẫm:/ Tiểu thuyết / 

Nguyễn Văn Thiện.

Hà Nội: Hội Nhà văn, 

2019.
39143 Tham khảo

47 895.922--PH-H

Đặc điểm kịch vũ Như Tô của Nguyễn 

Huy Tưởng:/ Chuyên Luận văn học / Phan 

Mai Hương.

Hà Nội: Hội Sân 

khấu, 2019.
39163 Tham khảo

48 895.922--TA-S

Dân tộc thiểu số trong thơ ca Kon Tum 

(1945-1975):/ Nghiên cứu, phê bình văn 

học / Tạ Văn Sỹ sưu tầm và biên soạn.

Hà Nội: Hội Nhà văn, 

2019.
39170 Tham khảo

49 895.922--TO-H
Tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ:/ Tiểu thuyết / Tô 

Hoài.

Hà Nội: Hội Nhà văn, 

2018.
39153 Tham khảo

50 895.922--TR-H
Những mảnh ghép:/ Tập truyện / Trần Mỹ 

Hiền.

Hà Nội: Hội Nhà văn, 

2019.
39147 Tham khảo

51 895.922--TR-P
Đồng làng đom đóm:/ Tiểu thuyết / Trịnh 

Thanh Phong.

Hà Nội: Hội Nhà văn, 

2019.
39157 Tham khảo

52 895.922--TU-G

Đặc điểm phong cách thi pháp thơ Nông 

Quốc Chấn:/ Nghiên cứu, phê bình văn 

học / Tuấn Giang.

Hà Nội: Hội Nhà văn, 

2019.
39165 Tham khảo

53 895.922--Tuy

Tuyển tập văn học các dân tộc thiểu số 

Việt Nam:/ Giai đoạn trước 1945-1995 / 

Nhiều tác giả.

Hà Nội: Văn hóa dân 

tộc, 2018.
39174 Tham khảo

54 895.922--VO-T
Hai bến sông quê:/ Tuyển tập văn xuôi / 

Võ Vạn Trăm.

Hà Nội: Hội Nhà văn, 

2019.
39169 Tham khảo



55 915.97--DA-C

Những địa danh là tiếng Khmer hoặc có 

nguồn gốc từ tiếng Khmer ở Kiên Giang / 

Đào Chuông.

Hà Nội: Hội Nhà văn, 

2019.
39179 Tham khảo



TT NHAN ĐỀ TTXB NHÓM NGÀNH NGUỒN TRÍCH

1

Design and manufacturing of the upper

arm using polymer matric composite /

Thanh Trung Do

Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.
Công nghệ vật liệu

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,

Vietnam)

2

Design of an ultrasonic steel horn with a

bézier profile / Hai-Dang Tam Nguyen,

Dung-An Wang

Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.
Công nghệ vật liệu

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,

Vietnam)

3

Study on half-width and maximim X-ray

intensity of cold-rolled austenitic stainless

steel / Le Chi Cuong

Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.
Công nghệ vật liệu

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,

Vietnam)

4

The optimal design of composite leaf

spring for light weight vehicle / Thanh

Trung Do

Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.
Công nghệ vật liệu

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,

Vietnam)

5

Ultrasonically actuated silicon horn with a

bézier profile / Qiao-Dong Ji, Dung-An

Wang

Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.
Công nghệ vật liệu

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,

Vietnam)

6

A new method for phase quantitative

determination for high strength doublex

ferrite-austenite stainless steel using X-ray

diffraction / Le Chi Cuong

Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.

Công nghệ vật liệu -- 

Vật liệu kỹ thuật

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,

Vietnam)

7

Research on using sawdust, shaving for the

production of wood plastic composite /

Quach Van Thiem

Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.

Công nghệ vật liệu -- 

Vật liệu kỹ thuật

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,

Vietnam)

8

Kết quả nghiên cứu bước đầu về nguồn

nguyên liệu đá mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh

Kon Tum / Nguyễn Khắc Giang, Lê Tiến

Dũng, Nguyễn Hữu Trọng

Tp. Hồ Chí Minh: Đại

học Bách khoa, 2013.
Địa chất-Dầu khí

Hội nghị khoa học lần thứ

42 (03/2013: Lâm Đồng,

Việt Nam)

9

Nghiên cứu địa chất khoáng sản phục vụ

cho chiến lược quy hoạch phát triển khai

khoáng tỉnh Kon Tum tầm nhìn đến năm

2020 / Phạm Trường Sinh, Lê Tiến Dũng,

Nguyễn Khắc Giảng

Tp. Hồ Chí Minh: Đại

học Bách khoa, 2013.
Địa chất-Dầu khí

Hội nghị khoa học lần thứ

42 (03/2013: Lâm Đồng,

Việt Nam)
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10

Tài nguyên khoáng sản ở khu vực Tây

Nguyên, Duyên Hải Miền Trung và hướng

khai thác chế biến / Phan Đình Tuấn

Tp. Hồ Chí Minh: Đại

học Bách khoa, 2013.
Địa chất-Dầu khí

Hội nghị khoa học lần thứ

42 (03/2013: Lâm Đồng,

Việt Nam)

11

Nghiên cứu nghịch lưu đơn vị ứng dụng

cho hệ thống điện mặt trời / Phạm Tuấn

Thành, Nguyễn Văn Thuấn, Phùng Quang

Khải

Tp. Hồ Chí Minh: Đại

học Bách khoa, 2013.

Điện-Điện tử -- Kỹ 

thuật điện

Hội nghị khoa học lần thứ

42 (03/2013: Lâm Đồng,

Việt Nam)

12

A summary of signal processing

techniques and damage detection methods

for civil structures / Lee Jong-Jae and Ho

Hoai-Nam

Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.
Khoa học máy tính

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,

Vietnam)

13

Công nghệ thông tin và truyền thông với

sự phát triển kinh tế xã hội của vùng Tây

Nguyên / Học viện Công nghệ Bưu chính

Viễn thông

Tp. Hồ Chí Minh: Đại

học Bách khoa, 2013.
Khoa học máy tính

Hội nghị khoa học lần thứ

42 (03/2013: Lâm Đồng,

Việt Nam)

14

Using neural network to predict the heating-

line paths in induction heating process /

Nguyen Truong Thinh, Nguyen Ngoc

Phuong and Tuong Phuoc Tho

Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.
Khoa học máy tính

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,

Vietnam)

15

Development of quantitative machine for

coal using in the tuynel brick production

line / Dang Thien Ngon, Vu Van Minh

Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.

Khoa học tự nhiên -- 

Hóa học

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,

Vietnam)

16

A monolithic flexural-based prosthetic foot

for amputee / Pham Huy Tuan, Nguyen

Van Khien

Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.

Khoa học tự nhiên -- 

Vật lý

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,

Vietnam)

17

Simulation of Sin2 diagram in stress

determination of textured materials / Le

Chi Cuong

Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.
Khoa học ứng dụng

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,

Vietnam)

18

Tối ưu hóa mô hình dự báo mưa dòng chảy

bằng giải thuật di truyền: Áp dụng cho lưu

vực sông La Ngà / Triệu Ánh Ngọc,

Nguyễn Đăng Tính

Tp. Hồ Chí Minh: Đại

học Bách khoa, 2013.
Khoa học ứng dụng

Hội nghị khoa học lần thứ

42 (03/2013: Lâm Đồng,

Việt Nam)

19

Báo cáo về việc triển khai các kết luận của

hội nghị khoa học & công nghệ lần thứ 41

tại Quảng Ninh / Phòng Khoa học Công

nghệ & Hợp tác quốc tế

Tp. Hồ Chí Minh: Đại

học Bách khoa, 2013.
Kỹ thuật chung

Hội nghị khoa học lần thứ

42 (03/2013: Lâm Đồng,

Việt Nam)

20

A study on enhancing heat transfer

efficiency of led lamp / Thanhtrung

Dang,...[et al.]

Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.
Kỹ thuật cơ khí

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,

Vietnam)



21

Application of numerical simulation

techniques for teaching specialized ship

building engineering-needs and

development trends / Vo Trong Cang,...[et

al.]

Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.
Kỹ thuật cơ khí

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,

Vietnam)

22

Automatic cleaning system for chemical

tanks / Nguyen Truong Thinh, Nguyen

Ngoc Phuong and Tuong Phuoc Tho

Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.
Kỹ thuật cơ khí

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,

Vietnam)

23

Autonomous inspection with multi-link

robotic fish / Nguyen Truong Thinh,

Nguyen Ngoc Phuong and Tuong Phuoc

Tho

Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.
Kỹ thuật cơ khí

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,

Vietnam)

24

Determination of influence of isotropy to

absorption factor in X-ray stress analysis

using y-type goniometer / Le Chi Cuong

Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.
Kỹ thuật cơ khí

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,

Vietnam)

25

Development of the simultaneous mapping

system for the robotic fish / Nguyen

Truong Thinh, Nguyen Ngoc Phuong and

Tuong Phuoc Tho

Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.
Kỹ thuật cơ khí

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,

Vietnam)

26

In-plane force sensing of microelectro

mechanical systems / Jyun-Hua Chen,

Dung-An Wang

Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.
Kỹ thuật cơ khí

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,

Vietnam)

27

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công

tác phòng cháy và chữa cháy rừng trên địa

bàn tỉnh Lâm Đồng / Đào Hữu Dân

Tp. Hồ Chí Minh: Đại

học Bách khoa, 2013.
Kỹ thuật cơ khí

Hội nghị khoa học lần thứ

42 (03/2013: Lâm Đồng,

Việt Nam)

28

Nghiên cứu tính toán bể chứa nước trung

gian phục vụ bơm chuyển tiếp trên sơ đồ

công nghệ của hệ thống thiết bị chữa cháy

rừng tràm / Phạm Quang Thiền

Tp. Hồ Chí Minh: Đại

học Bách khoa, 2013.
Kỹ thuật cơ khí

Hội nghị khoa học lần thứ

42 (03/2013: Lâm Đồng,

Việt Nam)

29

On the fesaibility of MQL using a mixture

of supercritical co2 with cutting fluid for

green machining / Thai-Son Le,...[et al.]

Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.
Kỹ thuật cơ khí

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,

Vietnam)

30

Research and development of

biodegradable composite reinforced with

coir fiber / Ton Van Canh, Tran Huu Nam

and Nguyen Huy Tung

Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.
Kỹ thuật cơ khí

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,

Vietnam)



31

Research on the application of phased

array ultrasonic technology to detect

welding defects in butt weld / Dang Thien

Ngon, Le Chi Cuong, To Thanh Tuan

Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.
Kỹ thuật cơ khí

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,

Vietnam)

32

Researching, designing and manufacturing

a shrimp straightening machine / Dang

Thien Ngon, Huynh Chi Hy

Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.
Kỹ thuật cơ khí

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,

Vietnam)

33

Researching, designing and manufacturing

an avocado pulper for avocado production

/ Dang Thien Ngon, Nguyen Minh Huy

Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.
Kỹ thuật cơ khí

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,

Vietnam)

34

Using image processing to control traffic

flow based on robot / Nguyen Truong

Thinh, Nguyen Ngoc Phuong and Tuong

Phuoc Tho

Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.
Kỹ thuật cơ khí

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,

Vietnam)

35

A study of pipe-cleaning and inspection

robot / Nguyen Truong Thinh, Nguyen

Ngoc Phuong, Tuong Phuoc Tho

Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.

Kỹ thuật cơ khí -- Cơ 

khí chế tạo máy

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,

Vietnam)

36

Flower robot - using tendon mechanisms /

Nguyen Truong Thinh, Nguyen Ngoc

Phuong and Tuong Phuoc Tho

Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.

Kỹ thuật cơ khí -- Cơ 

khí chế tạo máy

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,

Vietnam)

37

Những giải pháp góp phần tiết kiệm năng

lượng khi thiết kế, lắp đặt và vận hành các

hệ thống điều hòa không khí / Võ Chí

Chính

Tp. Hồ Chí Minh: Đại

học Bách khoa, 2013.

Kỹ thuật cơ khí -- Kỹ 

thuật nhiệt lạnh

Hội nghị khoa học lần thứ

42 (03/2013: Lâm Đồng,

Việt Nam)

38

Sử dụng hiệu quả năng lượng và năng

lượng tái tạo ở Việt Nam - Một số đề xuất

cho khu vực Tây Nguyên / Lê Chí Hiệp

Tp. Hồ Chí Minh: Đại

học Bách khoa, 2013.

Kỹ thuật cơ khí -- Kỹ 

thuật nhiệt lạnh

Hội nghị khoa học lần thứ

42 (03/2013: Lâm Đồng,

Việt Nam)

39
Sử dụng năng lượng mặt trời để sấy ớt /

Hoàng Trí, Đặng Thiện Ngôn

Tp. Hồ Chí Minh: Đại

học Bách khoa, 2013.

Kỹ thuật cơ khí -- Kỹ 

thuật nhiệt lạnh

Hội nghị khoa học lần thứ

42 (03/2013: Lâm Đồng,

Việt Nam)

40

Nghiên cứu công nghệ chế tạo thiết bị tự

động cảnh báo cháy rừng ở Việt Nam /

Đặng Như Định,...[và những người khác.]

Tp. Hồ Chí Minh: Đại

học Bách khoa, 2013.

Kỹ thuật cơ khí -- 

Thiết bị cơ giới hóa

Hội nghị khoa học lần thứ

42 (03/2013: Lâm Đồng,

Việt Nam)

41

A study on the performance of biogas

spark ignition engines converted from

diesel engines / Bui Van Ga,...[et al.]

Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.
Kỹ thuật giao thông

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,

Vietnam)



42

Ac impedance based state of charge

dynamic modeling of a lifeo4 battery for

hybrid electric vehicle applications /

Nguyen Truong Thinh, Nguyen Ngoc

Phuong and Tuong Phuoc Tho

Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.
Kỹ thuật giao thông

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,

Vietnam)

43

Experimental research on fluidization of

rice-husk pellets in atmospheric conditions

/ Nguyen Van Tuyen

Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.
Kỹ thuật giao thông

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,

Vietnam)

44

Model and control power-split hybrid

electric vehicle with fuzzy logic / Jia-Shiun

Chen and Quoc-Viet Huynh

Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.
Kỹ thuật giao thông

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,

Vietnam)

45

Numerical approach to dimple fracture

very short pulse loading / Tran Huu Nhan,

Hiroomi Homma

Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.
Kỹ thuật giao thông

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,

Vietnam)

46

Optimization intake valve timing in

camless engine with electromagnetic

valvetrain / Ly Vinh Dat and Yaojung

Shiao

Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.
Kỹ thuật giao thông

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,

Vietnam)

47

Using electrooculogram and

electromyogram for powered wheelchair /

Nguyen Truong Thinh, Nguyen Ngoc

Phuong and Tuong Phuoc Tho

Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.
Kỹ thuật giao thông

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,

Vietnam)

48

A chemical reactor network application to

predict the carbon oxide emissions in gas

turbine combustor / Nguyen Thanh Hao

Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.

Kỹ thuật giao thông -- 

Động cơ đốt trong

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,

Vietnam)

49

Menthod image processing in traffic

control robot / Nguyen Truong Thinh,

Nguyen Ngoc Phuong and Tuong Phuoc

Tho

Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.

Kỹ thuật giao thông -- 

Kỹ thuật không gian - 

Hàng không

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,

Vietnam)

50

On building 3D support system in the

shipbuilding process in Viet Nam / Vo

Trong Cang, Nguyen Anh Tuan, Vo Anh

Dung

Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.

Kỹ thuật giao thông -- 

Kỹ thuật tàu thủy - 

hàng hải

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,

Vietnam)

51

Đặc điểm thực vật và giá trị sử dụng các

loài dó phân bố ở các tỉnh Tây Nguyên và

duyên hải Miền Trung / Nguyễn Thị Thanh

Hương

Tp. Hồ Chí Minh: Đại

học Bách khoa, 2013.
Kỹ thuật hóa học

Hội nghị khoa học lần thứ

42 (03/2013: Lâm Đồng,

Việt Nam)



52

Environmental annealing metallic wire by

plasma in atmospheric pressure / Tran

Ngoc Dam,...[et al.]

Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.
Kỹ thuật hóa học

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,

Vietnam)

53

Nghiên cứu ảnh hưởng của ánh sáng tới sự

sinh trưởng và chất lượng của nấm linh chi

được nuôi trồng tại viện khoa học sự sống -

Đại học Thái Nguyên / Lương Thị Hồng

Vân,...[và những người khác.]

Tp. Hồ Chí Minh: Đại

học Bách khoa, 2013.
Kỹ thuật hóa học

Hội nghị khoa học lần thứ

42 (03/2013: Lâm Đồng,

Việt Nam)

54

Preliminary research on growth and bio-

diesel production from bio-diesel

production from jatropha curcas / Phan

Phuoc Hien, Nguyen Thi Ngoc Suong

Tp. Hồ Chí Minh: Đại

học Bách khoa, 2013.
Kỹ thuật hóa học

Hội nghị khoa học lần thứ

42 (03/2013: Lâm Đồng,

Việt Nam)

55

Ảnh hưởng của tỷ lệ NH4+/NO3- đến khả

năng ổn định PH của dung dịch và khả

năng sinh trưởng của rau muống thủy canh

/ Hoàng Thị Bích Thảo, Trần Văn Điền

Tp. Hồ Chí Minh: Đại

học Bách khoa, 2013.

Kỹ thuật hóa học -- 

Công nghệ sinh học

Hội nghị khoa học lần thứ

42 (03/2013: Lâm Đồng,

Việt Nam)

56

Nghiên cứu quy trình kỹ thuật chiết xuất và 

sử dụng 2-Acetyl-1-pyrroline (2-AP) trong

Pandanus Amaryllifolius'leaf làm chất

chuẩn để phân tích 2-AP trong gạo thơm /

Phan Phuoc Hien, Trương Thị Bích Liên

Tp. Hồ Chí Minh: Đại

học Bách khoa, 2013.

Kỹ thuật hóa học -- 

Công nghệ sinh học

Hội nghị khoa học lần thứ

42 (03/2013: Lâm Đồng,

Việt Nam)

57

Ứng dụng vi sinh vật có ích để sản xuất

chế phẩm, phân bón vi sinh phục vụ phát

triển nông lâm nghiệp bền vững / Hà Văn

Huân, Bùi Thế Đồi

Tp. Hồ Chí Minh: Đại

học Bách khoa, 2013.

Kỹ thuật hóa học -- 

Công nghệ sinh học

Hội nghị khoa học lần thứ

42 (03/2013: Lâm Đồng,

Việt Nam)

58

Nghiên cứu độ bền oxy hóa của nhiên liệu

sinh học biodiesel B10 / Nguyễn Việt Thái, 

Trần Danh Tuấn, Vũ Minh Thắng

Tp. Hồ Chí Minh: Đại

học Bách khoa, 2013.

Kỹ thuật hóa học -- 

Hóa dầu

Hội nghị khoa học lần thứ

42 (03/2013: Lâm Đồng,

Việt Nam)

59

A new mehtod for collecting the garbage

non-using energy / Le Phuong Truong,

Tran Huu Tuyen and Nguyen Ngoc

Phuong

Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.
Kỹ thuật môi trường

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,

Vietnam)

60

Analysis of a 100W rotary stirling engine

working on the recovery of waste energy /

YuChung Liao, ShenTsao Hung and

JauHuai Lu

Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.
Kỹ thuật môi trường

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,

Vietnam)

61

Bãi lọc trồng cây và khả năng ứng dụng

bãi lọc trong xử lý nước thải / Phạm

Hương Quỳnh

Tp. Hồ Chí Minh: Đại

học Bách khoa, 2013.
Kỹ thuật môi trường

Hội nghị khoa học lần thứ

42 (03/2013: Lâm Đồng,

Việt Nam)



62

Cách tiếp cận mới trong xử lý triệt để ô

nhiễm môi trường từ các bãi chôn lấp rác

thải đô thị hiện hữu tại Việt Nam, tiềm

năng ứng dụng tại các khu vực cao nguyên

như Đà Lạt và Lâm Đồng / Lều Thọ Bách,

Hoàng Minh Giang

Tp. Hồ Chí Minh: Đại

học Bách khoa, 2013.
Kỹ thuật môi trường

Hội nghị khoa học lần thứ

42 (03/2013: Lâm Đồng,

Việt Nam)

63

Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu và

vấn đề nâng cao nhận thức cộng đồng về

bảo vệ môi trường / Nguyễn Ngọc Khang

Tp. Hồ Chí Minh: Đại

học Bách khoa, 2013.
Kỹ thuật môi trường

Hội nghị khoa học lần thứ

42 (03/2013: Lâm Đồng,

Việt Nam)

64

Đề xuất các giải pháp tổng thể kiểm soát

phú dưỡng hồ Xuân Hương - Thành phố

Đà Lạt / Nguyễn Phước Dân

Tp. Hồ Chí Minh: Đại

học Bách khoa, 2013.
Kỹ thuật môi trường

Hội nghị khoa học lần thứ

42 (03/2013: Lâm Đồng,

Việt Nam)

65

Hàm lượng Asen (As) trong mẫu mặt và

nước dưới đất ở các huyện Đạ Huoai, Đạ

Tẻh, Cát Tiên - Lâm Đồng / Nguyễn Giằng

Tp. Hồ Chí Minh: Đại

học Bách khoa, 2013.
Kỹ thuật môi trường

Hội nghị khoa học lần thứ

42 (03/2013: Lâm Đồng,

Việt Nam)

66

Hiện trạng phát sinh chất thải rắn khu vực

Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên,

chiến lược phòng ngừa và giảm thiểu /

Nguyễn Văn Lâm, Vũ Anh Thư

Tp. Hồ Chí Minh: Đại

học Bách khoa, 2013.
Kỹ thuật môi trường

Hội nghị khoa học lần thứ

42 (03/2013: Lâm Đồng,

Việt Nam)

67

Khả năng sử dụng công nghệ sinh thái

trong việc cải thiện ô nhiễm nguồn nước

mặt tại các đô thị Việt Nam / Phạm Ngọc

Tp. Hồ Chí Minh: Đại

học Bách khoa, 2013.
Kỹ thuật môi trường

Hội nghị khoa học lần thứ

42 (03/2013: Lâm Đồng,

Việt Nam)

68

Mô hình xử lý rác thải sinh hoạt quy mô

nhỏ trong các khu công nghiệp, khu chế

xuất bằng thiết bị sản xuất phân compost

tự động / Trịnh Xuân Báu, Cao Minh Quý

Tp. Hồ Chí Minh: Đại

học Bách khoa, 2013.
Kỹ thuật môi trường

Hội nghị khoa học lần thứ

42 (03/2013: Lâm Đồng,

Việt Nam)

69

Nghiên cứu khả năng hấp phụ dầu trong

nước thải bằng các vật liệu tự nhiên như

thân bèo, lõi ngô, rơm và xơ dừa / Bùi

Đình Hoàn, Phạm Thị Dương, Nguyễn

Văn Tám

Tp. Hồ Chí Minh: Đại

học Bách khoa, 2013.
Kỹ thuật môi trường

Hội nghị khoa học lần thứ

42 (03/2013: Lâm Đồng,

Việt Nam)

70

Nghiên cứu khả năng hấp phụ kẽm và

mangan trong nước thải bằng đá ong lấy từ

Sơn Tây - Hà Tây / Phạm Thị Dương,

Nguyễn Thùy Ninh

Tp. Hồ Chí Minh: Đại

học Bách khoa, 2013.
Kỹ thuật môi trường

Hội nghị khoa học lần thứ

42 (03/2013: Lâm Đồng,

Việt Nam)

71

Nghiên cứu mô hình xử lý nước nhiễm

Asenic giá rẻ cho người dân nghèo vùng

nông thôn / Hoàng Thị Tuyết Nhung,

Nguyễn Thế Vinh

Tp. Hồ Chí Minh: Đại

học Bách khoa, 2013.
Kỹ thuật môi trường

Hội nghị khoa học lần thứ

42 (03/2013: Lâm Đồng,

Việt Nam)

72
Ô nhiễm Asen ở Lâm Đồng / Khoa Môi

Trường

Tp. Hồ Chí Minh: Đại

học Bách khoa, 2013.
Kỹ thuật môi trường

Hội nghị khoa học lần thứ

42 (03/2013: Lâm Đồng,

Việt Nam)



73

Research and development of the

technology, equipment for manufacturing

rubber membrane diffuser / Dang Thien

Ngon, Thai Van Giap

Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.
Kỹ thuật môi trường

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,

Vietnam)

74

Sự nhiễm độc Asen trong nguồn nước sinh

hoạt và phương pháp xử lý / Nguyễn Ngọc

Lan

Tp. Hồ Chí Minh: Đại

học Bách khoa, 2013.
Kỹ thuật môi trường

Hội nghị khoa học lần thứ

42 (03/2013: Lâm Đồng,

Việt Nam)

75

Tính toán chi phí - lợi ích mở rộng trong

công tác đánh giá tác động môi trường của

các dự án đầu tư ở Việt Nam / Bùi Đình

Hoàn

Tp. Hồ Chí Minh: Đại

học Bách khoa, 2013.
Kỹ thuật môi trường

Hội nghị khoa học lần thứ

42 (03/2013: Lâm Đồng,

Việt Nam)

76

Transformation of cyperthrin residue in

water by simulated solar lights and its
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green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,
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A phantom-node method for predicting
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Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.
Kỹ thuật xây dựng
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green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,
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Publishing House, 2012.
Kỹ thuật xây dựng
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green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,
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green technology and
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Nghiên cứu ứng dụng bê tông gia cường
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Kỹ thuật xây dựng
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Publishing House, 2012.
Kỹ thuật xây dựng
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green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,
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Numerically study effectiveness of control
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Publishing House, 2012.
Kỹ thuật xây dựng
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green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,
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Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.
Kỹ thuật xây dựng

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,
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Structural analysis for nano ceria using

fourier analysis for X-ray diffraction line /
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Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.
Kỹ thuật xây dựng

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,
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The finite element method for aerodynamic

instability analysis of a long suspension

bridge / Phan Duc Huynh,...[et al.]

Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.
Kỹ thuật xây dựng

International conference on

green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,

Vietnam)
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The implicit danger of system of Vu Gia -

Thu Bon stepping hydropower works for
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Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.
Kỹ thuật xây dựng
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green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,
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bridge / Phan Duc Huynh,...[et al.]
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Publishing House, 2012.
Kỹ thuật xây dựng
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green technology and

sustainable development

(2012: Ho Chi Minh,
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The numerical simulation of heat transfer

and fluid flow problems by using the
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Publishing House, 2012.
Kỹ thuật xây dựng
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green technology and
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Using 2D wavelet transform to identify

crack in functionally graded materical

plates / Lam Phat Thuan,...[et al.]

Ho Chi Minh City: VNU

Publishing House, 2012.
Kỹ thuật xây dựng
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green technology and

sustainable development
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Giữ gìn và phát huy những giá trị quý giá
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Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao
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Xuân Tình

Tp. Hồ Chí Minh: Đại
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Nghiên cứu khả năng dịch chuyển thời vụ
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Tp. Hồ Chí Minh: Đại
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Kỹ thuật xây dựng -- 
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42 (03/2013: Lâm Đồng,

Việt Nam)

107

Hoạt động khoa học công nghệ của trường
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Hoạt động khoa học công nghệ của trường
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chuyên dụng cho chiếu sáng nông nghiệp /

Trịnh Xuân Anh,...[và những người khác.]

Tp. Hồ Chí Minh: Đại
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Việt Nam)

112
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[et al.]

Reston: ASCE (The

American Society of

Civil Engineers), 2019-

Địa chất dầu khí

Geotechnical and

Geoenvironmental 

Engineering, Reston:

ASCE (The American

Society of Civil

Engineers), 2004-, 1090-

0241

9

Discrete-Element Analysis of Influence of

Granular Soil Density on Earthquake Surface

Fault Rupture Interaction with Rigid

Foundations. No.11-Vol.145 / Fernando E.

Garcia, Jonathan D. Bray

Reston: ASCE (The

American Society of

Civil Engineers), 2019-

Địa chất dầu khí

Geotechnical and

Geoenvironmental 

Engineering, Reston:

ASCE (The American

Society of Civil

Engineers), 2004-, 1090-

0241

10

Discussion of “Bearing Capacity of Strip

Footings on Anisotropic Soils by the Finite
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